
班級 餐飲南向一甲 Lớp quản lý dịch vụ ăn uống- Hướng Nam 1 課表 Thời khóa biểu 

節次\星期 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 
星期

六 

第一節 

08:10-09:00 
    

臺灣文化與職涯行銷 

Văn hóa Đài Loan và tiếp thị nghề 
nghiệp 

謝義鄉 

陳淑容 

仁 45 

      

第二節 

09:10-10:00 

蔬果雕刻與刀工技術 

Kỹ thuật dao và điêu khắc rau 
quả 

曹瑞朋 

學院-1F-簡報室 

中式宴會料理 

Món ăn tiệc kiểu Trung 

溫志翔 

學院-1F-中餐廚藝教室 

臺灣文化與職涯行銷 

Văn hóa Đài Loan và tiếp thị nghề 
nghiệp 

謝義鄉 

陳淑容 

仁 45 

智慧飲食生活 

Dịch vụ ăn uống thông 
minh 

楊智凱 

定一-5F-電腦教室 5-1 

    

第三節 

10:10-11:00 

蔬果雕刻與刀工技術 

Kỹ thuật dao và điêu khắc rau 
quả 

曹瑞朋 

學院-1F-簡報室 

中式宴會料理 

Món ăn tiệc kiểu Trung 

溫志翔 

學院-1F-中餐廚藝教室 

  

智慧飲食生活 

Dịch vụ ăn uống thông 
minh 

楊智凱 

定一-5F-電腦教室 5-1 

台灣文化 

Văn hóa Đài 
Loan 

陳淑容 

仁 35 

  

第四節 

11:10-12:00 

蔬果雕刻與刀工技術 

Kỹ thuật dao và điêu khắc rau 
quả 

曹瑞朋 

學院-1F-簡報室 

中式宴會料理 

Món ăn tiệc kiểu Trung 

溫志翔 

學院-1F-中餐廚藝教室 

  

智慧飲食生活 

Dịch vụ ăn uống thông 
minh 

楊智凱 

定一-5F-電腦教室 5-1 

台灣文化 

陳淑容 

Văn hóa Đài 
Loan 

仁 35 

  

第五節 

13:10-14:00 

基礎華語文(二) 

Tiếng trung cơ bản 2 

邱世芬 

國際禮儀 

Lễ nghi quốc tế 

徐雯珊 

導師時間 

Sinh hoạt lớp 

徐雯珊 

食物製備原理 

Nguyên lý chuẩn bị thực 
phẩm 

    



仁 45 定一-4F-餐飲營運模擬

LAB 

定一-4F-餐飲營運模擬 LAB 李又貞 

仁 45 

第六節 

14:10-15:00 

基礎華語文(二) 

Tiếng trung cơ bản 2 

邱世芬 

仁 45 

國際禮儀 

Lễ nghi quốc tế 

徐雯珊 

定一-4F-餐飲營運模擬

LAB 

課外活動 

Hoạt động ngoại khóa 

食物製備原理 

Nguyên lý chuẩn bị thực 
phẩm 

李又貞 

仁 45 

    

第七節 

15:10-16:00 

基礎華語文(二) 

Tiếng trung cơ bản 2 

邱世芬 

仁 45 

體育 

Thể dục 

邱貽 

課外活動 

Hoạt động ngoại khóa 
      

第八節 

16:10-17:00 
  

體育 

Thể dục 

邱貽 

        

 


